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1 T rần  T h ị  T h ú y  N h i X K inh 26/08 /1998
khóm  H à  B ao 2, thị trấn Đ a  Phước, 
huyện  A n Phú

THPT C N M ầm  non A
B ả n g
đ iểm

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M N  K hánh Hòa 04/02/2025 2/1 0916152893

2 N g u y ễn  T hị H uỳnh H oa X Kinh 05/08 /2000
164/7, khóm  Vĩnh Q uí, thị trấn  Vĩnh 
T hanh T rung, huvên  C hâu Phú

THPT C N M ầm  non Ư D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  111

M N M N  K hánh H òa 06/02/2025 2/1 0328688543

3 T rư ơng  Thị N gọc Q uí X K inh 08/06 ,1998
334  7 ,  ấp  M ỹ T hiện, x ã  M ỹ  Đ ứ c, 
huyện  Châu Phú

THPT C D M ầm  non U D

B à n g
điẻrti

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M N  H oa M ai 19/12/2024 4/3 0387522345

4 L iên C hâu K hanh X K inh 24/12 /1988
36/37, khóm  3. phường C hâu Phú A, 
thành phô C hâu Đ ốc

THPT C N M au g iáo A
B

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M N  H oa M ai 20/12/2024 4/3 0 9 6 6 9 9 0 7 &  
_______ / v / .

5 Bùi T h ị Anh T hư X K inh 09/12/2001
855/19, ấp  M ỹ Chánh, x ã  M ỹ Đ ức, 
huyên C hâu  Phú

THPT C N M ẩm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  111

M N M N  H oa M ai 20/12/2024 4/3
•7 o  /

0 9 4 7 7 Ì # / 1/

6 N guyễn  T hị T hu  T hảo X K inh 18/11/2001
372/10 , ấp  M ỹ  H ưng, x ã  M ỹ  Phú. 
h u yện  Châu Phú

THPT C D M ầm  non IID
B ả n g
đ iểm

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M N  H o a  M ai 02/01/2025 4/3
'A t .  1 *■

092437.2369

7 N guyễn  N hư  Phụng X K inh 28/06 /1996
406/13 , ấp  B inh T hành, x ã  Bỉnh 
M ỹ, huyên  C hâu Phú

T H P T C N M ầm  non UD
B I

(A iih )
G iáo  v iên  m ầm  non  
H ang  III

M N M N  B ình M ỹ 17/12/2024 6/4 0 915440564

8 L ê L\' Ti l á o  Q uyên X K inh 08/12 /1999
542/18, âp  B ình T hảnh, xã B ình M ỹ, 
h u yên  C hâu Phú

THPT C N M ầm  non Ư D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m âm  non 
H ang  III

M N M N  Bình M ỹ 20/12/2024 6/4 0987348743

9 N g u y ễn  H ồ  N g ọ c  H iệp X K inh 28/01/1995
291 /8 , ấp  Bình T rung, xã  B ình M ỹ, 
h u yên  C hâu  Phú

THPT CN M ầm  non A
A 2

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  111

M N M N  B ỉnh M ỹ 26/12/2024 6/4 0363054195

10 N g u y ễn  Thị Y ến Nhi X K inh 29/11/2001
số 284 7 , ấp  V àm  N ao , xã  Tân 
T rung, huvên  Phú T ân

THPT C N M ầm  non Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M N  Binh M ỹ 03/01/2025 6/4 0 707460314

11 N g ô  Thị Y en  N hi X K inh 29/07 /2000
s ố  87/3, ấp  H im e T ân. xã  Phú H ung , 
huvén  huvên  Phú Tân

1H PT C N M ầm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  vicn m ấm  non 
H ang  III

M N M N  Binh M ỹ 03/01/2025 6/4 0528095903

12 N g u y ễn  Thị T h ú y  An X K inh 19/06/1999
ấp  T hượng  3, thị trấn  Phú M ỹ, h u yện  
Phú T án

THPT C N M ầm  non Ư D
B

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non  
H ang  III

M N M N  Bình M ỹ 06/01/2025 6/4 0369205985

1.3 N guyễn  Thị T u y ế t C ư ơng X K inh 16/02/2001
67/3 , ấp H òa Tân, x ã  T ân  Thạnh, thị 
xã T ân  C hâu

THPT C N M ầm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m ẩm  non 
H ang  III

M N M G  K hánh  H òa 06/01/2025 5/3 '0348106307

14 N g ô  Thị K im  Ba X Kinh 06/02/2001
ấp  3, xã V ĩnh X ư ơng , thị x ã  T ân  
C hâu

THPT C N M ầm  non ƯD
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang III

M N M G  K hánh  H òa 16/01/2025 5/3 0 9 84968500

15 N g u y ễn  Thị N g ọ c  Q u í X Kinh 16/02/2002
số 71, ấp  V àm  N ao , x à  T ân  T rung, 
huyên  Phú T ân

THPT C N M ầm  non ƯD
B I

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang III

M N M G  K hánh Hỏa 06/02/2025 5/3 0969668315

16 Phan T hị K iều  T rinh X K inh 31/08/2001
tổ  18, khóm  T hời H òa, phường N hả 
B àng, thi x ã  T inh  B iên

T7ĨPT C N M ầm  non U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
1 lang  111

M N M G  K hánh  H òa 06/02/2025 5/3 0 372371316

17 L ương  Thị K im  T iến X Kinh 11/11/2000
ẩp H òa Bình 3, xã H ò a  L ạc, huyện 
Phú Tân

THPT C D M ầm  non N C
N C

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  K hánh Hòa 06/02/2025 5/3 09497 3 3 4 4 7
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18 N g u y ễn  T h ị B ăng Băng X K inh 14/03/2002
113 4, ấp  M v Binh. Thạnh M ỹ Tây, 
h u yên  C hâu Phú

T H P T C N M ẩm  non Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên m ầm  non 
H ang  III

M N M G  T hạnh M ỹ  T ây 18 12/2024 5/3 0963631645

19 N g u y ễn  T hị Á i X Kinh 09/02/1991
s ố  222. ấp  H ưng Thuận, x ã  Đ ào H ữu 
C ành, huyện  C hâu  Phú

G C N
T H P T C N M ầm  non

GX
N

UD

G X N
B

(Anh)

G iáo  v iên  m ầm  non  
H ạng  III

M N M G  Thạnh M ỹ  T ây 23/12/2024 5/3
c o n  th ư ơ n g  

b in h  4 /4 0963494943

20 N g u y ễn  N g ọ c  H ân X K inh 18/10/2001
238/9 , Ảp H òa Thành, xã  Đ ịnh 
Thành, huyên  T hoai Sơn

THPT C D M ầm  non U D
B I

(A n h )
G iáo v iên  m ầm  non  
H ang  III

M N M G  T hạnh  M ỹ  T ây 25/12/2024 5/3 0907849181

21 T rần  Thị P hư ơng  T rám X K inh 12/05/1998
ấp  S a Tô, x ã  K hánh Bình, h u yện  A n 
Phú

T H P T C N M ầm  non Ư D
B ả n g
đ iểm

(A n h )

G iáo v iên  m ầm  non 
H ạng III

M N MCr T hạnh M ỹ  T ây 31/12/2024 5/3 0 988094972

22 N g u y ễn  T hị B ích  L y X K inh 13/12/2002
55/5, khóm  T rung  H ưng, phường 
M ỹ  Thời, thánh phố L o n s X uyên

T H P T C N M ầm  non Ư D
B I

(A n h )
G iáo viên m ầm  non 
H ang  III

M N M G  Thạnh M ỹ T ây 13/01/2025 5/3 0914718630

23 T rần  T hị T hảo  Nhi X K inh 06/07/1995
347/11 . áp  H ưng Thạnh, xã  D ào 
H ữ u C ành, huvẻn  C hâu  Phú

THPT C N M ầm  non A
c

(A n h )
G iáo viên m ầm  non 
H ang  III

M N M G  Đ ào H ữu Canh 18/12/2024 3/2 0 977672609

24

25

Phạm  T hị V iệt T rinh X Kinh 16/10/1999
419 /12 . ấp  C ẩu  D ây. x ã  T hạnh M ỹ 
T ây , h u yện  C háu Phú

THPT C N M ầm  non Ư D
B

(A n h )
G iáo  v iên  m ấtn  non 
H ang III

M N M G  Đ ào  H ữu C ảnh 03/01/2025 3/2 0369410071

Đ ặng  T hị A nh T hư X K inh 28/12/1999
k h ó m  T rung B ắc H ưng, phường 
N hơ n  H in ts  thi x ã  1 inh Biên

T H P T C N M ầm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  viên m ầm  non 
H ang  III

MN' M G  D ào  H ữu C ảnh 10/02/2025 3/2 0353783443

26 Đ ỗ  H u ế  T rân X Kinh 07/08 /1999
83/3 , ấp  V àn Trà, x ã  V ăn G iáo , T ịnh  
Biên

T H P T C N M ầm  non U D
B

(A n h )
G iáo v iên  m ain  non 
H ang  III

M N M G  Vĩnh Thạnh Trung 17/12/2024 10/8 0 368707802

27 N g u y ễn  T h ị K im  N gân X K inh 28/05/2001
ấp Đ ồ n g  K v, xã Q u ố c  Thái, huyện  
A n Phú

T H P T C N M ầm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  viên m ầm  non  
H ang 1H

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 24/12/2024 10/8 0 332392682

28 Lê T hị L an  A nh X K inh 19/08/1999
94/7 , ấp  M ỹ An, x ã  M ỹ  Phú, huyện  
C hâu  Phù

THPT C N M ầm  non U D
B

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M G  Vĩnh Thạnh Trung 25/127024 10/8 0 869314734

29 Phạm  T hị T ường  Vi X K inh 15/12/1997
545/22. khóm  V ĩnh Q uớ i, thị trấn 
V ĩnh  T hạnh  Trung, huyện  C hâu  Phú

T H P T C D M ẩm  non U D
B à n g
đ iềm

(A n h )

G iáo  viên m ấm  n on  
H ạng  III

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 02/01/2025 10/8 0376800227

30 L ư ơ n g  T hị T huận X K inh 25/05 /1997
Đ ư ờng  Phú H ữu, k h ó m  X u ân  Phú, 
phư ờng  T inh Biên, thị xã  T ịnh  Biên

T H PT C N M ẩm  non Ư D
B ả n g
đ iểm

(Anh)

G iáo  viên m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  Vĩnh Thạnh Trung 06/01/2025 l-Q/8 0392061188

31 N g u y ễn  L ê  H oàng  B ảo  N g ọ c X K inh 04/08 /2000
168/12, khóm  Vĩnh Phúc, thị trần  
C á i D ầu. huyên  C hâu Phú

THPT CN M ầm  non U D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 07/01/2025 10/8 0373624524

32 L âm  Thị H oàng  D ung X K inh 27/09/2000
327 /12 , khóm  V inh H òa, thị trân 
V ĩnh T hạnh Trung, huvên  C háu  Phũ

THPT C N M ầm  non Ư D
A 2

(A n h )
G iáo  viên m âm  non  
H ang  III

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 08/01/2025 10/8 0354115993

33 N g u y ễn  T hị K im  P hư ợng X Kinh 26/03/1996
44/4 , ấ p  Phú Đ ông, x ã  Phú X uân , 
h u yện  Phú T ân

THPT C Đ M ain non A
B ả n g
đ iểm

(Anh)

G iáo  viên m ầm  non  
H ạng  III

M N MG Vĩnh Thạnh Trung 10/01/2025 10/8 0399718523

34 L ê T h ị H uỳnh  N hư X K inh 07/03 /1999
033 /1 , khóm  T ây  Sơn, phư ờng  Thới 
Sơn, thị x ã  T ịnh  Biên

THPT C N M ầm  non U D
B ản g
đ iểm

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng III

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 10/01/2025 10/8 0 3 65509249

35 N g u y ễn  T h ị N h í X K inh 12/08/2000
D ư ờ n g  V õ T hị Sáu, Phường Đ ông 
X uyên , thành phố I ,ong X uyên

THPT C N M ẩm  non U D
A 2

(Anh)
G iáo  viên m ầm  non  
H ang III

M N M G Vĩnh Thạnh Trung 15/01/2025 10/8 0 9 63992902

36 N g u y ễn  T hị C á t D ằng X K inh 24/12 /1994
ấp  Bình C hánh, x ã  Bình L ong, huyện  
C h âu  Phú

THPT C N M ẩm  non Ư D
A 2

(Anh)
G iáo  v iên  m ầm  non 
H an g  III

M N M G  Bình L ong 16/01/2025 3/2 0393206783

37 P han  T hị Ý  N hi X Kinh 19/08/1999
ấp  Bình T rung  1, xã  B ình T hạnh 
Đ ông , hu y ện  Phú T ân

THPT C N M ầm  non

C h ú n

8

Ư D

A 2
(Anh)

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  Bình Long 04/02/2025 3/2 0794217571
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38 T rần  Thị H ồng G ấm X K inh 13/01/1996
303/8 , áp  Binh C hánh  2, xã  Binh 
MỸ. huvên  C hâu  Phú

T H P T C D M ầm  non A
A2

(Anh)
G iáo  viên m âm  non 
H ang 111

M N M G  Bình Long 06/02/2025 3/2 0 3 3 6 2 6 0 3 3 9

39 P han T hị N gọc H uyền X Kinh 19/03/2001
số 479 , áp  M ỹ  T án, x ã  M ỹ Hội 
Đ ông , huyên  C hơ  M ới

T H P T C N M ầm  non U D
B I

(A n h )
G iáo  viên m ầm  non 
H ang III

M N M G  Bình T hủy 23/12/2024 5/3 03864 4 5 2 5 5

40 T rần  T hị B ích L iễu X K inh 10/04/1995
ấp  Bình H òa, x ã  B ình T hủy, huyện  
C h âu  Phú

T H P T C N M ầm  non
Bàng

B ả n g
điểm

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  B ình T hủy 24/12/2024 5/3 03883 5 2 5 2 7

41 D ư ơng  Thị G iang  T hanh X K inh 28 09 /2000
só N I  - N 2 , đường L ê H òàn, Bỉnh 
K hánh  7. phường Binh Khánh, thành 
phố  L ong X uvén

T H P T C N M ầm  non U D
A2

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  Bình T hủy 25/12/2024 5/3 0 3 34839315

42 Đinh N g ọ c  T ới X K inh 27/10 /1992
338/16 , ấp  M ỹ  Thành, x ã  M ỹ  H ội 
D ông , huyện  C h ợ  M ới

T IĨP T C N M ầm  non A
B â n g
điêm

(A n h )

G iáo viên m ầm  non  
H ạng  III

M N M G  Bình T húy 03/01/2025 5/3 0377761935

43 N g u y ễn  K ỳ  D uyên X K inh 13/06/1999
100/2, ầp  Binh thời, x ã  Bình T hủy, 
huyên  C hâu  Phú

T H P T C N M ầm  non Ư D
H S K 3
(H o a )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ang  III

M N M G  Binh Thúy 09/01/2025 5/3 03523 3 3 8 2 0

44 N g u y ễn  N h ật H uy Kinh 09/06 '2001
T ổ  01 , ấ p  V ĩnh D ông, xã V m h 
T rung, thi xã T inh  B iên

T 7ĨPT C N T iếu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo v iên  tiêu học 
H ang  III

T H T H  A M ỹ Đức 20/12/2024 11/3 0 8 9 2 0 1 0 8 5 9

45 T rịnh  Thị Thảo U yên X Kinh 12/06/2001
705, đường Phạm  V ăn Bạch, khóm  
VTnh T ây  í ,  phường N úi Sam , thành 
phố C hâu  Đ ốc

T H P T C N T iểu  học ƯD BI
(A n h )

G iáo  viên tiếu học 
H ạng  III

T H T U  A M ỹ  Đ ức 20/12/2024 11/3 03 3 8  Ạ ị M t

46 T rư ơ ng  Thị M ỹ Q uyên X K inh 24/04/2001
số 111, ấ p  Đ ông  Phú 1, x ã  Vĩnh 
T hảnh, huyên C hâu  Thảnh

T H P T C N T iểu  học U D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiốu học 
H ang  III

T H T H A  M ỹ Đ ức 27/12/2024 11/3 0 3 2 6 2 2 5 1 1 X 
____________£&

47 L ê Thị T u y ế t N hi X K inh 04/06/2001
4 1 9 1 6 ,  ấp  K hánh Phát, K hánh H òa, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học U D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang III

T II T H  A  M ỹ  Đ ức 02/01/2025 11/3 03399949X1)

48 N g u y ễn  T rư ơng  H uỳnh  N hư X K inh 11/05/2002
ấp V ĩnh H òa. xã V ĩnh Hội 
Đ ông , huyên  A n Phú

T H P T C N T iểu  học U D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu học 
H ang III

T H T H  A M ỹ Đ ức 06/01/2025 11/3 0 3 8 8 1 7 8 2 2 4

49 T rần Thị N gọc  Q u y ên X Kinh 17/01/1998
312/12 , khóm  Phú N hứt, phường An 
Phú, thi x ã  T inh  Biên

T H P T C N T iểu  học IJD
B

(A n h )
G iáo v iên  tiếu học 
H ang  III

T H T H  A  M ỹ  Đ ức 06/01/2025 11/3 0 9 6 7 7 2 2 6 2 5 ’

50 D anh  Thị K im  L iền X Khmer 26 /03 /1997
366 /12 , khóm  H ò a  H ưng, phường 
N há Bàng, thi xã T inh Biên

T H P T C N T iểu  học U D
B

(A n h )
G iáo  viên tiếu  học 
H ang III

T H T H  A  M ỹ Đ ức 07/01/2026 11/3
dân  tộc  
K hm er

03685 6 8 9 5 7

51 T rần  H ồng  T hấm X K inh 19/04/1999
487 /12 , Ẩp M ỹ  Phó, xã M ỹ  Đ ức, 
hu y ên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  A  M ỹ  Đ ức 10/01/2025 11/3 0 3 5 8 7 4 7 8 2 2

52 Sa L y  Na X Kinh 05/11 /1996
àp Phũm  Soài, x ã  Châu Phong, thị 
xã T ân  Châu

T H P T C N T iêu  học Ư D
BI

(A n h )

G iáo  viên tiếu  học 
H ang  III

TH T H  A M ỹ  Đ ứ c 15/01/2025 11/3
dàn tộc 
Chăm

0764910921

53 N guyễn  H ữu Thành K inh 30/05 /2002
ấp V ĩnh H òa 1, x ã  V ĩnh N huận, 
h u yên  C hâu Thành

T H P T C N T iểu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiêu học 
H ạng III

T H T H  A  M ỹ  Đ ức 15/01/2025 11/3 0 3 6 3 2 0 5 0 8 2

54 H uỳnh V ăn Phi Kinh 22/09/2001
số 653 , ấp  V ĩnh N ghĩa , xã Vĩnh 
T rường, huyên  A n Phú

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiểu  học 
H ang  III

T H T H  A M ỹ  Đ ức 16/01/2025 11/3 0 3 9 4 6 3 1 7 2 7

55 Phạm  H uỳnh L an H ương X K inh 13/04/2000
ấp A n K hánh, xã  K hánh An, huyện  
An Phú

T H P T C N Â m  nhạc ĩ  ID
BI

(A n h )

G iáo  viên tiếu học 
H ang  111 (Ấ m  Iihac)

T H T H  c  M ỹ  Đ ức 26/11/2024 2/1 0 9 6 4 7 8 8 4 3 0

56 N guyễn  D iễm  T húy X K inh 19/03 1983
ấp  T ây  An, Thạnh M ỹ  T ây, huyện 
C hâu Phú

T H P T C N A m  nhạc A
B I

(A n h )

G iáo  viên tiểu học 
H ang  III (Â m

T H T H  c  M ỹ  Đ ức 03/01/2025 2/1 0 9 8 2 6 7 6 2 0 2

57 Phan H ữ u K iên K inh 18/02/1995
số 396, ấp  K hánh Phát, x ã  K hánh 
H òa, huvên  c h â u  Phú

T H P T C N
G iáo  dục 
thế chất

C h ứ n g
n h ậ n U D

B
(A n h )

G iáo viên tiéu học 
H ang III (T hề due)

T H T H  c  M ỹ  Đ ức 30/12/2024 7/1 0 396615843

58 V õ T hanh L âm K inh 15/08/1992
ấp Vĩnh T hạnh c. xã V ĩnh H òa, thị 
xà T ân  Cháu

T H P T C N
G iáo d ục  
thổ chất

A
B

(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (Thò dục)

TH T H  c  M ỹ  Đ ức 06/01/2025 7/1 0 9 1 9 8 6 8 1 6 9
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59 P han  M inh  Q uang Kinh 07/09/1991
42/1 , ấp  Binh H ưng, xã  Bỉnh M ỹ, 
huyện  C hâu Phú

T H P T CN
G iáo  đục 
thế chất

Ư D
B ả n g
đ iểm

(A n h )

G iáo v iên  tiếu  học 
H ạng  III (T hể dục)

T H T H  c  M ỹ  Đ ức 08/01/2025 7/1 0939112166

60 K lnru T ấn  Thành Kinh 28/09/1997
âp  M ỹ  T hiện, x ã  M ỹ  Đ ức, huyện  
C hâu Phú

THPT C N
G iáp  dục 
thế chấ t

ƯD BI
(A n h ;

G iáo v iên  tiếu  học 
H ang  111 (T hê due)

T H T H  c  M ỹ  Đức 09/01/2025 7/1
Q u â n  n h â n  

x u ấ t n gù 0862194901

61 Bùi T hanh  V ân K inh 10/10/1990
ấp  L ong  A n, x ã  õ  L ong  V ĩ, huyện  
C hâu  Phú

T H P T C N
G iáo dục 
thế chất

A
B

(A n h )
G iáo v iên  tiểu  học 
H ang 111 (T hể due)

T H T H  c  M ỹ Đ ức 10/01/2025 7/1 0987112382

62 V õ T hành  N hiệm K inh 16/11/1987
ấp A n K hánh, xã  K hánh An, huyện  
An Phú

T H P T C N
G iáo  dục 
thế chất

A
B

(A n h )
G iáo v iên  tiếu  học 
H ang  III (T hể due)

T H T H  c  M ỹ  Đ ức 13/01/2024 7/1 0932199808

63 P hạm  V ăn  T rọng K inh 16/03/1999
ấp  L ong T hạnh 2, x ã  L ong G iang, 
hu y ện  C hợ  M ới

T H P T C N
G iáo dục 
thể chấ t

Ư D
C h ứ n g
n h ậ n
(Bl)

G iáo  v iên  tiêu  h ọc  
H ạng III (T hể  dục)

TH T I ĩ c  M ỹ Đ úc 16/01/2025 7/1 0965126775

64 T rần  T hị K im  T húy X K inh 12/02/2002
8 4 8 T 9 , ấp  M ỹ  C hánh, xã M ỹ  Đ ức, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học ƯD
BI

(A n h )
G iáo v iên  tiếu  học 
H ang III

T H T H  A  M ỹ  Phú 20/12/2024 5/2 0346342313

65 N g u y ễn  Thị K im  T hoa X K inh 29/10/2000
203/7 , ầp  Khánh Đ ức, xã K hánh 
H òa. huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học ƯD
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang  III

T H T H  A  M ỹ  Phủ 20/12/2024 5/2 0769559146

66

67

M ai Đ o àn  H oàn  Q uyên X K inh 28/01/2001
sô 47/2 , âp  K hánh  phát, x ã  K hánh 
H òa, huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T iêu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiều  bọc 
H ang  III

T H T H  A M ỹ  Phú 03/01/2025 5/2 0913687792

N g ô  Thị T h áo  N g u y ên X K inh 09/09/1998
tố  7, khóm  T rung  Sơn, Thị trấn  ó c  
E o. huyện  T hoại Son

T H P T C N T iêu  học A
B

(A n h )
G iáo  v iên  tiều  học 
H ang III

T H T H  A  M ỹ  Phú 07/01/2025 5/2 0364196333

6 8 L ê H uỳnh  Thị N g ọ c  H ân X K inh 07/12/2002
228/11 , khóm  S ơn  T ây , phường 
T h ó i Sơn. thị x ã  r in h  B iên

T H P T CN T iếu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu học 
H ang III

TH T II  A  M ỹ  Phú 10/02/2025 5/2 0 344395004

69 N g u y ễn  T hị T rúc L inh X Kinh 24/03/2001
khóm  T hó i T huận, phường T hới 
Sơn, thị x ã  T ịnh  B iên

T H P T C N T iêu  học U D
A 2

(A n h )
G iáo  viên tiêu  học 
H ang III

T H T H  B M ỹ  Phú 06/01/2025 2/1 0389267122

70 T rần  T hị D iễm  M y X K inh 28/10/2002
58/02, ấp  M ỹ  Phước, xã  M ỹ Phú, 
hu y ện  C hâu Phú

T H P T C N T iểu học Ư D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiêu  học 
H ang  III

T H T H  B M ỹ  Phú 10/02/2025 2/1 0395918877

71 H ồ  T hanh  N han K inh 06/08/2001
ấp L ong A n, x ã  ô  L ong Vĩ, huyện  
C hâu Phú

T H P T CN Tiếu học U D
BI

(A n h )
G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang III

T H T H  c  Ỏ  L ong  V ĩ 20/12/2024 2/1 0868227168

72 N g u y ễn  Thị H ồ n g  Đ áo X K inh 04/07/1996
tố  7, kh ó n  2, phư ờng  C hi L ăng, thị 
x ã  T inh Biên

T H P T C N T iêu  học A
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang III

T H T H  c Ó  L ong Vĩ 16/01/2025 2/1 0364034029

73 N g u y ễn  G ia  L inh X Kinh 24/09/2000
số 396, ấp  Vĩnh T hới, x ã  V ũ ih  Hanh, 
huyện  C hâu T hành

T H P T CN tiếng A nh Ư D
C N

S P  tiế n g  
A n h

H S K 3
(T ru n g )

G iáo  v iên  tiêu  học 
H ạng  III (tiếng  
Anh)

T H T H  c  Ô  L ong  V ĩ 10/01/2025 8/1 0346438450

74 N g u y ễn  T hị N g ọ c  N hư X K inh 01/11 /1999
số 277, ấp  S a T ô, x ã  K hánh Bình, 
hu y ện  An Phú

T H P T C N
N gôn  ngữ  

A nh
C h ư n g

c h ỉ
Ư D

C ử  n h â n  
N N  

(A n h )

H S K 2
(T ru n g )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III (tiếng 
A nh)

T II T H  c  Ô  L ong  Vĩ 15/01/2025 8/1 0961501062

75 H uỳnh  N ữ X Kinh 03/05/2001
ấp A n H ưng, thị trấn  huyện  An Phú, 
huyện  An Phú

T H P T C N tiếng A nh Ư D
C ử  n h â n

N N
(A n h )

H S K 2

(T ru n g )

G iáo  v iên  tiẽu học 
H ạng  III (tiếng
A  n h ì

TH T H  c  Ỏ  L ong V ĩ 04/02/2025 8/1 0349053472

76 L ê T h ị N g ọ c  G iàu X K inh 03/11/1993
66 /3 , k hóm  V ĩnh An, th ị trấn  Vĩnh 
T hạnh T rung, huyện  C hâu  Phú

T H P T C N
N gôn ngữ  

Anh
C h ủ n g

c h ỉ A
C ử  n h â n  

N N  
(A n h )

B
( H o a )

G iáo  v iên  tiêu  học 
H ạng  III (tiếng 
A nh)

T H T H  c  Ố  L ong Vĩ 20/12/2024 8/1 0943555734

77 T rân  T hanh  Phư ợng  M ai X K inh 27/09/2000
ấp C ần  Thạnh, x ã  c ầ n  Đ ăng , huyện 
C hâu  Thanh

T H P T C N tiếng Anh
B ả n g

đtèm

C N
S P  tiế n g  

-Anh

B ả n g
điếill

(P h á p )

G iáo  v iên  tiểu học 
H ạn g  III (tiếng 
A nh)

T H T H  c  Ô  I ,ong V ĩ 06/02/2025 8/1 0396557296
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78 L ê H ữ u P hước Kinh 064)2 /2002
H èm  28. đường N guyễn  V ăn Linh, 
phư ờng  H ưng L ợi, quận  N inh K iều, 
thành phố  c ầ n  T hơ

T H P T C N tiếng .Anh ƯD
C N

S P  tiế n g  
A n h

BI
(P h á p )

G iáo  viên tiêu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c  Ó  L ong Vĩ 10/02/2025 8 1 0 3 2 8 2 5 3 5 5 7

79 T rần Thị L inh X k in h 10/07/1992
ấp  L ong  T huận  1, x ã  L ong  Đ iền  A, 
huyện  C h ợ  M ới

T H P T C N
N g ô n  ngữ  

A nh
C h ứ n g

ch ì
u n

Cử nhân
N N

(A n h )

B
(P h á p )

G iáo  v iên  tiểu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c  Ỏ  L ong V ì 10/02 2025 8/1 0 3 7 3 0 3 0 6 6 4

80 N g u y ễn  T hị Phương N gọc X k in h 29/03 /2000
số 1242 T rần  H ưng Đ ạo , phường 
M ỹ  Bình, thành phố  L ong  X uyên

T H P T C N tiếng Anh ƯD
C N

(A n h )

B ản g
đ iểm
(Trung)

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c  Ỏ  L ong V ĩ 10/02/2025 8 4 0 3 5 6 5 4 4 2 0 9

81 V ương K im  H òa X Kinh 16/10/2002
45/2 , ấp  K hánh Phát, K hánh H òa, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iếu  học ƯD B I
(A n h )

G iáo  viên tiểu  học 
H ang 111

T H T H  A T hạnh M ỹ T ây 20/12/2024 5/3 0393937521

82 T rư ơng  N g ọ c  N hư  Ý X Kinh 20/04 /2002
ầp  B ờ D âu, xã  T hạnh  M ỹ  T ây, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học UD BI
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu học 
H ang  III

T H T H  A T hạnh M ỹ T ây 25/12/2024 5/3 0704777361

83 N g u y ễn  N g ọ c  H uỳnh N hu X K inh 09/01 /1998
451 /14 , ấp  T rung  Phú 2, x ã  Vĩnh 
Phú, huyên Thoai Sơn

THPT C N T iểu  học ƯD B
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang III

T H T H  A  T hạnh  M ỹ  T ây 06/01/2025 5/3 0 3 7 6 9 7 9 3 2 2

84 N guyễn  Thị Đ iếm  H ương X Kinh 2 2 /06 /1999
136/6. áp  H im e H òa, xà  Đ ào  H ữu 
C ảnh, huvên  C háu Phú

T H P T C N T iểu  học UD A2
(A n h )

G iáo  v iên  tiêu  học 
H ang  II!

TH T H  A  T hạnh M ỹ T ây 06/01/2025 5/3 0 3 6 9 3 9 8 4 2 2

85 V ỏ Thị N g ọ c  T râm X K inh 28/06 /2000
135/5, ấp  H ưng T hời, x ã  Đ ào  H ữu 
C ảnh, huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  h ọc ƯD
B I

(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang 111

XII T H  A T hạnh M ỹ T ây 10/01/2025 5/3 0 9 6 1 4 0 % ? ^

86 Phau Thị K im  C ư ơng X Kinh 28/02 /2002
58/4, Ap Binh Đ iền , xã B ình Phú, 
huyên  C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiếu  học 
H ang  III

T H TI I c  T hạnh Mỹ T ây 20/12/2024 5/1 0 3 5 6 2 1 0 7 ^ 9
____ _____ S j

87 Phùng T hị K im  H à X K inh 06/10 /1995
237/11 . ấp  Đ ây  C à H om , x ã  Văn 
G iáo , thi x ã  T inh  B iên

T H P T C N T iểu  học A
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  tiêu  học 
H ang  III

T H T H  c  T hạnh M ỹ T áy 10/02/2025 5/1
/Ị

0 9 8 2 7 2 ụ $

88 H oàng  N g ọ c  U yên  C hi X Kinh 30/06 /2002
195/6, ấp  Bỉnh T rung  1, x ã  B ình 
Thạnh Đ ông, luiyện Phú T ân

T H P T
C h ứ n g

u h ậ i ì

ĐH
T iểu  học U D

B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiểu  học 
H ạng  III

T H T H  c  T hạnh  M ỹ  T ây 10/02/2025 5/1 0 5 28336995

89 Đ ỗ  T h ị T hảo  N hi X K inh 21/09 /1997
số  49 , T rần  Q uang  K hải, k hóm  Binh 
H òa, thị trấn Cái D ầu , hu y ện  C hâu 
Phú

T H P T C N T iều  học U D
A2

(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III

T H T H  c  T hạnh  M ỹ T ây 10/02/2025 5/1 03434 2 2 2 2 8

90 T rần  C ông  H ào K inh 16/12/1998
ấp  M ỹ  A n, xà M ỹ  Phú, huyện  Châu 
Phú

T H P T C N T iểu  học UD B
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  111

T H T H  c  Thạnli M ỹ T ây 10/02/2025 5/1 0 3 4 8 )0 6 0 6 0

91 N g u y ễn  Q uế Anh X K inh 15/06/2000
ấp  B ình T rung  1. xã B ình T hạnh 
Đ ông, huyện  Phú T ân

T H P T C N tiếng Anh UD
C ử  n h â n  

N N  
(A n h )

A 2
(P h á p )

G iáo  viên tiểu  học 
H ạng  ĨĨI (tiếng  
Anil)

T H T H  c  T hanh  M ỹ T ây 17/12/2024 9/1 0 397900865

92 Lô Thị T u y ế t M ai X K inh 20/09 /1995
97/42 , Ắp C hánh H im g, x ã  Bình 
L ong, huyện  C hâu Phú

T H P T Đ H
N g ô n  ngữ  

Anh
C h ứ n g

c h i A
Củ n h â n  

N N  
(A n h )

B
(T ru n g )

G iáo  viên tiểu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c  T hạnh M ỹ T ây 20/12/2024 9/1 0 397407260

93 N g u y ễn  K im  N gân X k itú l 09 /10 /2000
ấp  Phú H òa 1, x ã  B ình H òa, huyện 
C hâu Thành

T H P T CN N gôn 
ngữ  Anh

C h ứ n g
ch ỉ

N C

C ử  n h â n  
N N  

(A n h )

Bảng
điểm
(P h á p )

G iáo  v iên  tiếu học 
H ạng  III (tiếng 
A nh)

TH T H  c  T hạnh M ỹ T ây 20/12/2024 9/1 0969999153

94 Đ ặng  Y en N hi X K inh 29/03/2001
ấp  H òa  L ộc, x ã  H òa L ạc, huyện  Phú 
T ân

T H P T C N N g ô n  n ẹ ữ  A n h
Chửng

c h ì
UD

C ử  n l lãn  
N N  

(A n h )

Bảng
điếm
(P h á p )

G iáo  v iên  tiểu  học 
H ạng III (tiếng 
Anh)

T H T U  c  T hạnh M ỹ T ây 25/12/2024 9/1 03721 7 8 2 4 0



6

S Ố

IT
H ọ và tên £

D
ân

 t
ộc N gày, 

tháng, 
năm  sinh

N ơi thư ờng  tnVnhận thòng báo
oÕ-

Q
'

T Đ
C M

M ôn 
Đ  tạo

N g h iệp  
v ụ  sư  
p h ạ m

T Đ
T in
h ọ c

T
Đ

 n
go

ai
 n

gữ
 1

T
Đ

 n
go

ại
 n

g
ữ

 2

Y T  Đ K  
tuyến

C
ấp

 tu
yề

n

Đ ơn vị dự  tuyên

N gày  đăng 
k ý  (đôi 
nguyện 

vongj lần 1)

T í lệ 
(Đ K  

> C T )

D iễn  giãi 
loại iru 

tiên
s ố  điện thoại

y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

95 N g u y ễn  T hị N h ư  Ý X K inh 19/04/1993
702/20, ấp  K hánh Bình, xã  K hánh 
H òa, h u yện  C hâu  Phú

T H P T C N N g ô n  n g ữ  A n h
C h ứ n g

ch i
A

C ử  n h â n  
N N  

(A n h )

B
(Trung)

G iáo  v iên  tiếu học 
H ạng  1H (tiếng 
Anh)

T H T H  c  T hạnh M ỹ T ây 2 6 / 1 1/2024 9/1 0 819149747

96 V õ  P hú  Q u ố c K inh 16/04/1995
432/15 , khóm  V ĩnh T huận, thị trấn 
V ĩnh T hạnh Trung, h u yện  C hâu Phú

T H P T C N N g ô n  n g ữ  A n h
C h ứ n g

c h ỉ A
C ử  n h â n  

N N  
(A n h )

B ạ n g
đ iểm

(P h á p )

G iáo  viên tiểu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c T hạnh M ỹ  T ây 07/01/2025 9/1 0 349575334

97 N g u y ễ n  Thị H uỳnh  N hư X Kinh 19/04/1998
343/10, Ếp B ình T rung, x ã  B ình M ỹ, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T
C N
N N
A n h

tiếng  Anh
C h ứ n g

c h ỉ
U D

C ử  n h â n  
N N  

(A n h )

B ạ n g
đ iếm

(P h á p )

G iáo viên tiếu  học 
H ạng  III (tiếng 
Anh)

T H T H  c T hạnh M ỹ  T ây 08/01/2025 9/1 0336305566

98 N g u y ễn  Phư ơng  T rà X K inh 15/08/2000
ấp  B ình M ỹ  A, x ã  B ình Thạnh, 
huyện  C ao  L ãnh, tỉnh  Đ ồng  T háp

T H P T
C N
N N
A n h

tiếng  Anh

C h ứ n g
c h ỉ

(cấ p
T H P T )

ƯD
C ử  n h â n  

N N  
(A n h )

B I
(Trung)

G iáo v iên  tiếu  học 
H ạng  III (tiếng 
A nh)

T H T H  c  T hạnh M ỹ T ây 08/01/2025 9/1 0335582411

99 N g ô  Thị K im  N gân X K inh 19/04/2001
421/9 , ấp  B ình T ây  2, x ã  Bình T hạnh 
Đ ông , huyện Phú T ân

T H P T C N tiếng Anh Ư D
C N

S P  tiế n g  
A n il

A 2
(P h á p )

G iáo  viên tiếu  h ọ c  
H ạng  li! (tiếng  
Anh)

T H T H  c  T hạnh M ỹ  T ây 10/01/2025 9/1 0332483111

100 H u ỳ n h  T h á i B ình K inh 14/08/1999
1097/27, ẩp  MỸ T huận, x ã  M ỹ  Phú. 
hu y ện  C hâu Phú

T H P T C N T iều  học U D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiểu  h ọ c  
H ang III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 1 8 7 2 / 2 0 2 4 8/2 033474491!

101 B ùi T h ị M ỹ  T ho X K inh 15/11/2001
196/5, khóm  V ĩnh H ưng, thị trẩn 
V ĩnh T hanh T rung, huvên  C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n il)
G iáo  viên tiểu  học 
H ang III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/01/2025 8/2 0346224541

102 N eán g  S ó c  M uơ ne Khmer 21/03/2000
ấ p  P hư ớc L ộc, x ã  Ô  L âm , huyện  Tri 
T ôn

T H P T C N T iểu  học ƯD
B ả n g
đ iểm

(A n h )

G iáo  viên tiếu học 
H ạng  m TH T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 13/01/2024 8/2

d â n  tộ c  
K h m e r 0 333754934

103 Vò Thị T hanh T hảo X Kinh 03/08/1998
31 /2 , khóm  V ĩnh Q uí, thị trấn  Vĩnh 
T hạnh  T rung, huyên C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học U D
A 2

(A n h )
G iáo v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T r u n g 06/02/2025 8/2 0865337150

104 N g u y ễ n  T h ị H uỳnh  N hư X K inh 23/05/2001
ấp  T ân  V ọng, x ã  V ọng  T hê, huyện  
T hoại Sơn

T H P T C N T iếu học U D
B ả n g
đ iem

(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/02/2025 8/2 0988878603

105 L ý  P h á t D inh K inh 24/06/2000
44/2 , ấp  B ình c h iế n , x ã  Binh L ong, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T iếu  học ƯD
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu học 
H ang  III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T r u n g 10/02/2025 8/2 0564512461

106 N g u y ễ n  T hị K im  N g ân X K inh 19/11/2002
204 /7 ,ấp  T ây  A n, x ã  T hạnh M ỹ  T ây, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iếu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang  111

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/02/2025 8/2 0373477488

107 P han T hị H o àn g  Y ến X K inh 20/09/2002
ảp L ong  Phú, xã ồ  L ong  V ỉ, huyện  
C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiều  học 
H ang  III

T H T H  B  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/02/2025 8/2 03995 4 0 7 1 4

108 N g u y ễn  T h ị T u y ế t N hung X K inh 12/06/1994
ấp  Bình H òa, thị trấn  C ái D ầu , huyện  
C h âu  Phú

T H P T C N T iểu  học A
B

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 07/01/2025 6/2 0939468930

109 V õ  T hị N g ọ c  Phương X K inh 13/08/1999
322/9 , khóm  V ĩnh Phú , th ị trấn  Vĩnh 
T hanh T rung, h u yên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học Ư D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 09/01/2025 6/2 0 394774259

110 N g u y ễn  Thị M ỹ  H ằng X K inh 29/12/2002
431/3 , khóm  V ĩnh L ộc, thị trần  Cái 
D ầu, huyênC hâu  Phú

T H P T C N riế u  học U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang III

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 16/01/2025 6/2 0564981371

111 T rư ơ n g  D ư ơng  H ồng  C hâu X K inh 10/10/2002
443/22 , k hóm  V ũih L ộc, thị h ấn  Cái 
D ầu, huyên C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 06/02/2025 6/2 0383260130

112 P h an  Thị N g h i E m X K inh 20/09 /2000
ầp H im g  Lợi, xã Đ ào  H ữ u Cảnh, 
huyên  Châu Phú

T H P T C N T iếu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  h ọ c  
H ạng  III

T H T H  c V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/02/2025 6/2 07668 8 6 2 0 4

6
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113 P hạm  T hị N g ọ c  T húy X K inh 16/11/2001
âp L ong  Phú. x à  o L ong Vĩ, huyện 
C háu  Phú

T H P T C N T iếu  học UD B I
(A n h )

G iáo  viên tiếu  học 
H ang 111

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T ru n g 10/02/2025 6/2 03990 7 2 1 4 2

114 L ê  Thị T u  v ế t N guyên X K inh 12/10/1999
k hóm  V ĩnh Phúc, thị trần  C ái D ầu. 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học ƯD B I
(A n h )

G iáo  viên tiểu  học 
H ang  111

T H TH  A Thị trẩn Cái Dầu 17/12/2024 6/2 0 9 4 9 8 6 2 8 5 2

115 L ê T rúc  M ai X Kinh 28/08 /1999
T ố 9, khóm  V ĩnh Phúc, thị trấn  Cái 
D ầu. huyên C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học UD B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang 111

TH TH A Thị trấn c ái Dầu 19/12/2024 6/2 0944700391

116 H ồ  H ải D ương X K inh 04/03 /2002
TÔ 28, ấp  Bỉnh H ưng, x ã  B ình Long, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học UD
B I

(A n h )
G iáo  viên tiêu học 
H ang  III

T H TH  A Thị trấn Cái Dầu 20/12/2024 6/2 09434 0 1 5 0 0

117 N g u y ễn  T hị N g ọ c  Lan X K inh 22/03 ,1998
tổ  2, ấp  B ình A n 1. xã  An Hòa, 
huyên  C hâu  T hành

T H P T C N T iểu  học UD B
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  hoe 
H ang  m T H TH  A Thị trấn Cái Dầu 07/01/2025 6/2 0327336811

118 N g u y ễn  T hị A nh T hư X K inh 25/06 /1997
tố  19, ấp Phú H òa 1, xã B ỉnh H òa, 
hu y ên  C hâu Thành

T H P T C N T iểu  học u n B
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu học 
H ang  III

T H TH A Thị trấn Cái Dầu 04/02/2025 6/2 09241 0 7 6 2 5

119 L ê T hị T hanh  N ữ X Kinh 08/10/2001
187/79, tố 7. k hóm  Bỉnh H òa. thị 
trấn  C á i D ầu . huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học u n B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  111

T H TH  A Thị trấn Cái Dầu 06/02/2025 6/2 0 395668915

120 L ại H ữu N ghĩa K inh 24/10/1998
1065/76A , khóm  B ình Đ ứ c 3, 
phường Bình Đ ức. thành phố L ong

T H PT C N
G iáo  dục 
thể chất

u n A 2
(A n h )

G iáo  v iên  tiốu học 
H ạng  III (T hể dục)

T H TH B Thị trấn Cái Dầu 20/12/2024 5/1
Q u â n  n h â n  

x u ấ t  n gũ
0 3 5 6 2 1 4 7 5 $

121 T rần  M inh K ha Kinh 06/06 /1997
ấ p  C ầ n  Thạnh, x ã  C ần  Đ ăng, huyện 
C hâu  Thành

T H P T C N
G iáo  dục 
thể chất

A
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  111 (T hề dục)

T H T H  B rĩh ị  trấn Cái Dầu 26 11/2024 5/1 0 9 6 9 9 9 9 ^ 5 2 /

122 Bùi P hư ớc T hành K inh 26/03/1996
tố  14, ấp  Phú A n II, xã  B ình H òa, 
hu y ên  c h â u  T hành

T H P T C N
G iáo dục 
thể chất

un B
(A n h )

G iáo  viên tiếu học 
H ang  III (T hể dục)

T H TH B Thị trấn Cái Dầu 0801/2025 5/1 0 3 3 2 7 Í)(ẫ fcỰ

123 N guyễn  Q u ố c  H u y K inh 09/05 /2000
số  141, khóm  Phú H òa, thị h ấ n  Phú 
M ỹ, huyên  Phú T ân

T H P T C N
G iáo  dục 
thề chắt

u n B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang  III (T hể due)

T H TH  B Thị trấn Cái Dầu 08/01/2025 5/1 0 8 5 8 8 4 & > 6 3 \

124 N g u y en  T hành Đ ạt Kinh 25/07 /1997
khóm  Vĩnh Thành, thị trấn  C ái D ầu, 
huyện  C hâu Phú

T H P T C N
G iáo  dục 
thể chất

UD
B ả n g
đ iềm

(A n h )

G iáo  v iên  tiểu  học 
H ạng  III (T hể dục)

T H TH  B Thị trấn Cái Dầu 14/01/2025 5/1 0 7 6 9 3 2 2 0 4 5 ''

125 L ê T hị B ích N gọc X K inh 12/10/2002
ấp V ĩnh Lợi. x ã  Vĩnh H anh, huyện  
C hâu Thành

T H PT C N T iểu học u n B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiêu  học 
H ang  III

T H T I 1 Bình C hánh 06/01/2025 7/2 03755 5 5 4 0 2

126 C hâu  Thị K im  N gân X K inh 06 /0 4 /1 9 9 7
tô  31 , âp  Bình H ưng, x ã  Bình L ong, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iểu  học u n B
(A n h )

G iáo  viên tiếu học 
H ang  III

T H T H  Bình Chánh 06/01/2025 7/2 0 3 9 3 7 0 3 4 6 7

127 V õ  T hị T rinh  T rắng X Kinh 04/08 /1996
ấp  V ĩnh Thành, xã  V ĩnh An, huyện  
C hâu Thảnh

T H P T CN T iểu  học A
A 2

(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B ình Chánh 07/01/2025 7/2 0393242491

128 T rần  N g ọ c  A nh T hư X Kinh 12/09/1986
580/18. ấp  Binh Minh, x ã  Bình M ỹ. 
huyên C hâu  Phú

T H P T C N T iêu  học A
B

(Anh)
G iáo  v iên  tiêu học 
H ạng  III

T H T H  Bình C hánh 10/01/2025 7/2 0 3 9 4 9 9 7 7 7 4

129 V õ Thị N gọc  N hư X K inh 0 1 /10 /2002
ấp  V ĩnh Thành, x ã  V ĩnh An, huyện 
C hâu  Thánh

T H P T C N T iểu  học u n B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu học 
H ang III

T H T íl  B ình C hánh 10/01/2025 7/2 03347 7 9 6 8 4

130 Phạm  Thị K im  Y en X K inh 15/07/1998
373/13 , ấp  C ần T hói, xã  C ần Đ ăng, 
huyên C hâu T hành

T H P T C N T iểu  học un A 2
(A n h )

G iáo  v ièn  tiểu học 
H ang  III

T H T H  Binh Chánh 10/02/2025 7/2 0 3 53138833

131 H ồng  K im  N aọ c X K inh 23/06 /1996
409/2 , tồ  28. khóm  Đ ông  Thịnh 3. 
phường M ỹ Phước, thành phố L ong 
X uyên

T H P T C N T iếu học A
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu học 
H ạn g  III

T H T H  Bình C hánh 10/02-2025 7/2 0 9 0 7 0 2 2 3 5 9

132 H ồ  H oàng  M ỹ X K inh 07 /0 4 /2 0 0 2
935/29 , ấp  Bình H ung  II, xã Bình 
M ỹ, h u yện  C hâu Phú

T H P T
Chime
nhận
ĐH

T iểu  học u n B I
(A n h )

G iáo  viên tiểu học 
H ạng  III

T H T H  B B ình M ỹ 18/12/2024 8/2 0 564269553

133 N guyễn  H uỳnh  N h ã  C ú c X Kinh 0 1 /02 /2002
ấp Bình Thành, B ình M ỹ, huyện  
C hâu Phu

T H P T C N T iều  học u n BI
(A n h )

G iáo  viên tiểu  học 
H ạng  111

I I I T H  B B ình M ỹ 20/12/2024 8/2 03581 7 3 1 3 2
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134 T rư ơ n g  T hị H uyền  T rân X K inh 09/11/1990
số 211, đường V õ  Thị S áu, phường 
Đ ông  X uyên , thành phố  L ong X uyên

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiếu  học 
H ang  m

T H T H  B B inh M ỹ 03/01/2025 8/2 0914616285

135 H ồ  N g ọ c  K hoa X K inh 16/10/1999
429/13, ầp  B ỉnh M inh, xã Bình M ỹ, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T iểu  học U D
B

(A n h )
G iáo  viên tiêu  học 
H ang  III

T H T H  B B ình M ỹ 06/01/2025 8/2 0326883545

136 L ê  T h ị T ú N gân X K inh 10/01/2002
sổ 237, C hu  V ăn  A n, tố  6, khóm  
T hượng 3, thị trấn  P hú  M ỹ, huyện  
Phú T ân

T K P T C N T iếu  học U D
B I

(A n h )
G iáo v iên  tiêu học 
H ạng  III

T H T H  B Bình M ỹ 14/01/2025 8/2 0339477243

1 3 7 L ê T h ị N g ọ c  Tú X Kinh 06/03/2002
âp  H ò a  T hịnh, x ã  H òa  Bình Thạnh, 
huyện  C hâu  Thành

CH THPT C N T iếu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiều  học 
H ang  III

T H T H  B  Bình M ỹ 14/01/2025 8/2 0348524742

138 N g u y ên  T hị N gọc  M y X K inh 31/12/2002
âp  H ò a  L ợi 1, x ã  V ĩnh L ợi, huyện  
C h âu  T hành

T H P T C N T iểu  bọc U D
B I

(A n h )
G iáo viên tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B Bỉnh M ỹ 14/01/2025 8/2 0378651084

139 P h an  T hị T rinh X K inh 19/07/1996
259A /1A , khóm  Bình Đ ức 5, p  Bình 
Đ ức, L ong X uyên

T H P T C N T iểu  học U D
A 2

(A n h )
G iáo v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B  B ình M ỹ 10/02/2025 8/2 0971963599

140 T rần  T hanh  T rung K inh 14/08/1996
270/7 , khóm  Vĩnh L ộc, thị trấn  Cái 
D ầu , h u yện  C hâu  Phú

T H P T C N Ầ m  nhạc Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu học 
H ang  III (Ấ m  nhac)

T H T H  B B ình M ỹ 30/12/2024 2/1 0706553533

141 L ê  T hị L iều X K inh 20/10/2000
số 307, âp  Vĩnh H òa, x ã  L ạc Q uới, 
huyện  T ri T ôn

T H P T C N Â m  nhạc U D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang  III (Â m

T H T H  B B inh M ỹ 02/01/2025 2/1 0866823352

142 L ê  H ữ u  T ín Kinh 06/07/1982
k hóm  A n T huận, ữụ trấn  H ội An, 
huyện  C hơ  M ói

T H P T Đ H
K ỹ  sư 
tin  hoc

C h ứ n g
c h ỉ

Đ H
B

(A n h )
G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (T in  hoc)

T H T H  D  B ình M ỹ 23/12/2024 3/1 0976001884

143 N g u y ễn  Thị T h ú y  D ư ơng X K inh 20/06/2002
ấp  B ình Thành, xã B ình M ỹ, huyện  
C hâu Phú

T H P T C N
C ông  nghệ 
thông  tin

C h ứ n g
chỉ C N

B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (T in hoc)

T H T H  D B ỉnh M ỹ 26/11/2024 3/1 0379309072

144

145

T rần  T h ế  Sang K inh 03/05/1989
sỏ 63, đường sô 9, khu N O X H  Bình 
H òa, x ã  B inh H òa, hu y ện  C hâu 
Thành

T H P T C N T in  học CN
(Anh)

B
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III (T in  học)

T H T H  D  Bình M ỹ 02/01/2025 3/1 0973843447

H ồ  Thị B ích T hùy X K inh 19/09/1991
14A/1. ấp  Bình Thành, xã  Bình M ỹ, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N T iếu  học Ư D
B

(A n h )
G iáo  v iên  tiêu học 
H ang  III

T H T H  D  B ình M ỹ 06/02/2025 2/1 0984491902

146 D ư ơ n g  T h ị N gọc  M ỹ X K inh 25/06/1998
số 670 , ảp  An K hánh, x ã  K hánh  An, 
hu y ên  A n Phú

T ÍĨP T C N T iêu  học U D
B

(A n h )
G iáo  viên tiếu  h ọ c  
H ang  III

T H T H  D  B ình M ỹ 06/02/2025 2/1 0948053202

147 D ư ơ n g  L âm  D u y  K hánh K inh 06/11/1999
ấp  H òa  L ợi 1, xã V ĩnh I.ợ i, huyện  
C hâu T hành

T H P T C N T iếu  học U D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiểu  h ọ c  
H ang 111

T H T H  A  Bình T hủy 18/12/2024 5/2 0349333922

148 P hạm  T hị K im  T hoa X K inh 14/01/1998
ấp  M ỹ  L ong 2, x ã  M ỹ  H òa H ưng, 

thành phố L ong  X uyên
T H P T C N T iểu  học U D

A2
(A n h )

G iáo  viên tiếu  h ọ c  
H ang  III

T H T H  A Binh T h ú y 23/12/2024 5/2 0383803603

149 T rần  T h ị B ích  T uyền X K inh 21/08/1999
tố  4, ầp  B ình H òa, x ã  B ình  Thủy, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T iếu  học U D
A2

(Anh)
G iáo  v iên  tiểu  h ọ c  
H ang  III

T H T H  A B ỉnh T hủy 24/12/2024 5/2 0327516612

150 N g u y ễn  Thị D ễ X K inh 29/11/1995
ấp  Bình T hói, x ã  B ình T hủy, huyện 
C hâu  Phú

T H P T C N T iếu  học A
A 2

(A n h )
G iáo v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  A Bình T hủy 30/12/2024 5/2 0973696417

151 T rần  B á C ư ờng  Phú K inh 10/11/2001
tổ  22, khóm  H òa Phú 4, thị trấn  An 
H òa, huyện  C hâu  T hành

T H P T C N T iếu  học UD
B I

(A n h )
G iáo  viên tiếu  học 
H ang  III

T H T H  A Bình T hủy 04/02/2025 5/2 0939096349

152 N g u y ễn  Thị A nh Đ ào X K inh 19/12/1999
5746 29. khóm  B inh K hánh  4. p  
B ình K hánh. Long X uyên

T H P T C N T iểu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B Binh T hủy 18/12/2024 5/2 0941903483

153 L âm  T hị M ỹ  H uyền X K inh 09/09/2001
166/5, ẩp  B ình H òa, B ình Thủy, 
h u yện  C hâu  Phú

T H P T C N T iêu  học Ư D
B I

(A n h )
G iáo  viên tiểu  h ọc  
H ang  III

T H T H  B B ỉnh T hủy 30/12/2024 5/2 0817734034

154 H u ỳ n h  T hị c ấ m  Vân X K inh 06/02/2001
ấp  T rung  B ình N hất, x ã  V ĩnh Trạch, 
h u yện  T hoại Sơn

T H P T C N T iếu  học
u
D

B I
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III

T H T H  B B ình T húy 06/01/2025 5/2 0338148301

155 L ê H o àn g  O anh X K inh 04/08/2002
tồ  11. ấp  B ình P hú  1, x ã  Phú Bình, 
huyện  Phú T ân

T H P T C N T iểu  học U D
B I

(A n h )
G iáo viên tiểu  học 
H an g  III

T H T H  B Bình T hủy 15/01/2025 5/2 0373188206
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156 V õ  Thị T h ù y  D ung X Kinh 18/06/2002
số 996, ắp T hạnh  H òa, x ã  Bình 
Thanh, huyên  C hâu Thành

T H P T CN T iểu  học U D
BI

(A n il)
G iáo  v iên  tiểu  học 
H ang  111

T H T H  B B inh T húy 14/01/2025 5/2 08565 1 3 3 9 7

157 N g u y ễn  í !ữu K iệt K inh 15/10/2000
22/1, ấp  Bình T hớ i, xã  Bình T hủy, 
huyên  C hâu Phú

T H P T C N
C ông nghệ 

thông tin
C h ứ n g

c h ỉ
C N

BI
(A n il)

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (T ill hoc)

T H T H  B  B ình T hủy 23/12/2024 2/1 0 349614736

158 C a o  T oàn  Q uốc  H uv Kinh 29/12 /2000
358H  5, ấp  M ỹ  H òa B. xã MỸ Hội 
Đ óng, huyèn  C h ơ  M ới

T H P T C N
C ông nghệ 
thông tin

C h ứ n g
c h ỉ

CN
<CN
TT)

A 2
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (T in  hoc)

TH T H  B Binh T hủy 30/12/2024 2 1 03461 1 2 2 4 6

159 N g u y ễn  Thị T hu T rang X Kinh 09/07 /1998
1206/30, ấp  M ỹ  Thuận, xã  M ỹ  Phú, 
huvên  C hâu  Phú

T H P T C N
G iáo  dục 
Chính tri

Ư D
B

(A n il)
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  111 (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 17/12/2024 7/1 03887 7 1 5 5 5

160 H ồ  Thị N gọc  K huyến X K inh 27/10 /1997
57/2 . ầp  T áy  An. xã  T hạnh M ỹ  Tây, 
h u yên  C hâu Phú

T H P T C N
G iáo  dục 
Chính tri

U D
B1

(A n h )
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 18/12/2024 7/1 0387686711

161 D ư ơng  Thị H ông  V uông X K inh 09/04 /1987
số  110A , k hóm  V ĩnh Bỉnh, thị trán 
\T nh  T hanh T rung, huvên C hâu  Phú

T H P T C N
G iáo  đục 
C hính  tri

A
B

(A n h )
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  111 (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đức 20/12/2024 7/1 0 3 8 2 4 3 2 8 9 9

162 N g u y ễn  T hùv  T rang X Kinh 09/06 /1995
370,T h ù  K hoa H uân , phường C hâu 
P hú  B, thành phố C hâu Đ ốc

T H P T C N
G iáo  dục 
C hính  tri

A
B

(A n il)
G iáo  v iên  T H C S  
H ang III (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 25/12/2024 7/1 03937 1 8 7 3 8

163 N g u y ễn  Thị H uỳnh  M ai X Kinh 15/05/1986
ấp  P hú  T rung, x ã  Phú H ội, huyện  
A n Phú

T H P T C N
G iáo dục 
chính  tri

A
A 2

(A n h )
G iáo  viên T H C S  
H ang III (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 02/01/2025 7/1 0366994?jÌ0 ( '

164 H uỳnh  Till c ấ m  G iang X Kinh 20/05/1996
108A, âp An K hánh, xã  An T hạnh 
T rung, huyên C h ơ  M ới

T H P T C N
G iáo  dục 
C hính  tri

A
B

(A n h )

G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ứ c 07/01/2025 7/1
...

07958Ố 6Ợ 8§ ĩ

165 C ao  T h i Bé M ộng X Kinh 22/04/1991
252/4 , áp  Bình Thành, Phú Bình, 
huyên  Phú Tân

T H P T C N
G iáo  dục 
chính tri

A
B

(A n h )
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (G D C D )

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 08/01/2025 7/1 03591376^3« Ị
•• V-, •

166 L ê Thị H oa  N hụy X Kinh 16/01/1995
T ỏ  17, ấp  C hánh  H ưng, xã  B ình 
L ong, h u yên  C hâu  Phú

T H P T C N H óa học A
A 2

(A n il)
G iáo  viên T H C S  
H ang  III (H ó a  hoc)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ứ c 03/01/2025 6/1 0 9 3 9 9 5 9 0 5 8 :’

167 L ê Thị K im  Phụng X Kinh 10/11/1996
tồ  7, khóm  H òa L ong III, th ị trấn An 
C hâu , huyên  C h âu  Thành

T H P T C N H óa học A
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (H ó a  hoc)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 24/12/2024 6 /1 0 9 6 3 6 4 4 5 ĨỐ  ;

168 L ê T hị C ấm  Thu X Kinh 17/04/1995
350/7 , khóm  Vĩnh Phúc, thị trấn  C á i 
D ầu , h u yên  C háu Phú

T H P T C N H ó a  học U D
A 2

(A n h )

G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (H óa hoc)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 08'01/2025 6 1 09196 3 4 6 4 6

169 N g u y ễn  T hanh A n K inh 02/04 /1997
ấp  H òa  Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh 
huyên  C háu T hành

T H P T C N H óa hục U D
A 2

(A n h )
G iáo  viên T ÍIC S  
H ang  III (H óa hoc)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 09/01/2025 6 / 1 09771 8 2 2 4 9

170 L ê H uỳnh  N hư  Ý X K inh 18/10/1997
7 5 6 '2 3 , ầp  C ầu  D ây, x ã  T hạnh M ỹ 
T ày, huyên  C hâu Phú

T H P T C N H ó a  học U D
B

(A n h )
G iáo  v iên  TI 1CS 
H ang  III (H ó a  hoc)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 13,01/2024 6 /1 0 9 6 9 8 0 2 6 2 4

171 V õ Thị Bích H à X Kinh 20/04 /1998
ằp  B ờ  D âu , xã T hạnh M ỹ T ây , 
h u yên  C hâu Phú

T H P T C N H óa học Ư D
B

(A n il)
G iáo  viên T H C S  
H ang 111 (H óa học)

T H C S T H C S  M ỹ  Đ ức 13/01/2025 6 /1 0 967887205

172
D ư ơng  Đ inh M ai Thị H uỳnh 
N g ọ c

X Kinh 15/07/1996
16Q 2, T rần  Phú, khóm  Đ ông  T hịnh 
6 , phường M ỹ Phước, thành phố 
L ong X uyên

T IỈP T

C N
N N
Anil

N g ô n  ngữ  
Anh

T h  s ĩ A

C ử  n h ã n  
N N  

(A n h )

C N
(P h á p )

G iáo  v iên  TI ỈC S  
H ạng  111 (tiếng 
A nh)

T H C S T H C S  Ô  L ong V ĩ 20/12/2024 9/1 0 9 8 1 1 7 4 0 2 9

173 T rần  N g ọ c  M ai U yên X Kinh 11/09/2002
696/18 , k hóm  V m h H ưng, thị trấn 
V ĩnh T hạnh T rung , huyện  C hâu  Phú

T H P T C N tiếng  Anh Ư D
C h ứ n g
n h ậ n
Đ H

H S K 3

(T ru n g )

u ia ổ  Vien 1H IC S  

H ạng  111 (tiếng
A . - » u \

T H C S T H C S  Ỏ  L ong Ví 23/12/2024 9/1 0 9 4 8 1 7 1 8 8 4

174 Phan N g ọ c  T ường  Vi X Kinh 16/11 /2001
tổ  16, ấp  H ò a  Phú III, thị trấn  An 
C hâu, huyện  C hâu  Thàtìh

T H P T C N
tiếng
Anh

UD
C ử  lủ  lân 

N N  
(A n h )

B àn g
đ iểm
(H à n )

G iáo  v iên  TI ICS 
H ạng  III (liếng 
Anh)

T H C S T H C S  Ỏ  L ong  VT 07/01/2025 9/1 09115 5 2 9 7 2

175 N guyễn  Thị N goan  Em X Kinh 27/07 /1999
ấp  T ân  Thành, xà V ĩnh Thành, huyện 
C hâu T hành

T H P T

C N
N N
Anh

tiếng
A nh

C h ứ n g
n h ậ n

Ư D
C ử  n h à n  

N N  
(A n h )

H SK O
(H o a )

G iáo  v iên  T H C S  
H ạng  III (tiếng 
Anil)

T H C S T H C S  Ỏ  L ong VT 07/01/2025 9/1 0 9 3 9 9 6 5 0 9 6

9



10

s ố

T T
H ọ và tên

Y ,

D
ân

 t
ộc N gày, 

tháng, 
năm  sinh

N ơi thường tnV nhận thông báo
oo-C

Cù
H

T Đ
C M

M on
Đ .tạo

N g h iệ p
vụ sư 
phạm

T Đ
T in
h ọ c

T
Đ

 n
go

ại
 n

gừ
 1

T
Đ

 n
go

ại
 n

g
ữ

 2

V T  ĐK 
tuyên

C
ấp

 tu
yố

n

Đ ơ n  vị d ự  tuyển

N gồv  đăng 
k ý  (dôi 
nguyện 

vongj lần  1)

T i lệ 
(D K  

/  C T )

D iễn giải 
loại ưu 

tiên
S ố diện thoại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 77 18 19 2 0

176 T rịnh  Thị T hanh T rúc X K inh 13 02/2002
11 / 1. ấp  B ờ  D âu , x ã  T hạnh M ỹ  T ây, 
h u vện  C hâu Phú

T H P T C N tiếng Anh U D
CN

tiế n g
A n h

G iáo viên T H C S  
H ạng  111 (tiếng 
Anh)

T H C S T H C S  Ô  L ong VT 09/01/2025 9/1 0 971386737

177 N g u y ễn  H à  Vi X K inh 29/01/2001
1087/6, ấp  V ĩnh N ghĩa, x ã  Vĩnh 
T rường, huyện  A n Phú

T H P T C N tiếng  Anh Ư D
T o eíl
iBt

H S K 2

(Trang)

G iáo  v iên  T H C S  
H ạng  I I I  (liếng 
Anh)

T H C S T H C S  Ô  L ong Y7 14 01/2025 9/1 0854117630

178 P h an  Thị N hư  Ý X K inh 20/11/2001
115/5, ắp  B ình C hơn, x ã  Bình 
Chánh, huyện  c h â u  Phú

T H P T C N tiếng  Anh ƯD B2
(A n h )

A 2
(P h á p )

G iảo v iên  1H C S 
H ạng  III (tiếng T H C S T H C S  Ỏ  L ong VT 14/01/2025 9/1 0366856456

179 B ùi K im  N guyên X K inh 26/04/1993
số  331 , đường T ôn  Đ ứ c T hắng, 
phường V ĩnh M ỹ, thị x ã  C hâu  D ốc

T1IPT C N tiếng Anh ƯD BI
(A n h )

Bảng
điềm

(T ra n g )

G iáo v iên  T H C S  
H ạng  111 (tiếng 
Anh)

T H C S T H C S  Ó  L ong Vĩ 16/01/2025 9/1 0879543747

180 N g u y ễn  Thị C húc Ly X K inh 02/12/1995
T ồ  6, áp  K hánh  Đ ứ c, xã K hánh H òa, 
huyện  C háu  Phú

T H P T C N tiếng A nh A
C ử  n h â n  

N N  
(A n h )

BĐ
1P h a p )

G iáo v iên  T H C S  
H ạng  111 (tiếng 
Anh)

T H C S T H C S  Ô  L ong Vĩ 10/02/2025 9/1 0983237018

181 P h ạm  H oàng  H iệp K inh 18/05/1993
số 70, khóm  V ĩnh A n, thị trấn V ĩnh 
Thạnh T iling , huyện Châu Phú

T K P T C N L ịch  sử A
B

(A n h )
G iáo v iên  T H C S  
H ang  111 (L ích  sử)

T H C S T H C S  Ô  L o n g  VI 23/12^2024 6/1 0939316345

182 C a o  Thị B ào T rân X Kinh 12/06/2001
ấp  K hánh C hâu, xã  K hánh H òa, 
huyện  C hâu Phú

T H P 1 C N ĩ ịc h  sừ ƯD A 2
(A n h )

G iáo viên T H C S  
H ang  111 (L ích  sứ)

T H C S T H C S  Ồ  L ong  Vì 30/12/2024 6/1 0865123117

183 V õ  T h ụ y  Phương T háo X Kinh 08/06 /1997
120/2, ấp  M ỹ Thiện, xã M ỹ  D ức, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N L ịch  sử UD A 2
(A n h )

G iáo  viên TLICS 
H ang  III (L ích  sứ)

T H C S T H C S  Ỏ  L o n g  Vì 31 /12/2024 6/1 0981297293

184 N g u y ễn  T hị M inh A nh X K inh 30/05/2000
ấp  M ỹ T hiện , x ã  M ỹ  Đ ức, huyện 
C hâu  Phú

T H P T CN L ịch sử NC
BI

(A n h )
G iáo v iên  T IỈC S  
H ang Hi (L ích  sử)

T H C S T H C S  Ô  L ong V ĩ 02/01/2025 6/1 0387304330

185 P han  T hị H uỳnh  N hư X K inh 03/06/2000
số 167, ấp  Bình L ợi, x ã  B ình Chánh, 
huyện  C hâu Phú

T H P T C N L ịch  sử U D
A 2

(A n h )
G iáo viên T H C S  
H ang  III (L ích  sử)

T H C S T H C S  Ỏ  L ong  Vỉ 03/01/2025 6/1 0397186128

186 Đ in h  Thị H uỳnh  N hư X Kinh 09/05 /1994
ắp V ĩnh T ường  1, x ã  C hâu  Phong, 
thi xa T ân Châu

T H P T C N L ịch  sứ A
B

(A n h )
G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (L ích  sư)

T H C S T H C S  Ô  L ong  Vì 06/01/2025 6/1 0977546810

187 N g u y ễn  M inh T ình K inh 01/04 /1989
K hóm  An H ưng, thị trấn  An Phú, 
huyện  A n Phú

T IIP T C N Đ ịa ỉy A
B

(A n h ;
G iáo viên T H C S  
H ang 111 (Đ ia K )

T H C S T H C S  Bình M ỹ 17/12/2024 8/1 0973907706

188 N g u y ễn  V ăn  L ẹ K inh 04/06 /2002
25/1 , ấp  H ưng T hời 2, xã Phú H ưng, 
hu y ện  Phú Tân

T H P T C N Đ ịa  ly ƯD BI
(A n h )

G iáo v iên  T H C S  
H ang  III (Đ ia lý)

TH CS T H C S  B ình M ỹ 18/12/2024 8/1 0354649308

189 V õ  T hị K im  C ư ơng X Kinh 13/11/2001
số 809, ấp  H ư ng  L ợi, x ã  D ào  H ữu 
C ảnh, C hau Phú

T H P T C N Đ ịa lý UD A 2
(A n h )

G iáo  viên T H C S  
H ang  111 (Đ ia  lý)

T H C S T H C S  Bình M ỹ 23/12/2024 8/1 0973238908

190 N g u y ễn  B ình T râm X K inh 10/12/2000
265/10 , ấp Phú H ữu, thị trấn  Phú 
H òa, huyện  T hoại Sơn

T H P T C N Đ ịa  lý Ư D
BI

(A n h )
G iáo v iên  T H C S  
H ang  111 (Đ ia lý)

T H C S T H C S  B ình M ỹ 26/12/2024 8/1 0388988316

191 N g u y ễn  T h ị M ỹ  D u y ên X K inh 28/11 /1999
1037/27, ấp  Bình T rung, x ã  B ình 
M ỹ, hu y ện  C hâu Phú

T H P T C N Đ ịa  lý ƯD B
(A n h )

G iáo v iên  T H C S  
H ang III (Đ ia  lý)

T H C S T H C S  Bình M ỹ 08/01/2025 8/1 0366888735

192 V õ  T h ị T uyết N g a X K inh 23/03/1991
142/6, ầp  L ong  Bình, x ã  L ong Đ iền  
A, huyện C h ợ  M ới

T H P T C N Đ ịa lý A
B

(A n h )
G iáo viên T H C S  
H ang  III (Đ ia  1Ý)

T H C S T H C S  B ỉnh M ỹ 08/01/2025 8/1 0377006007

193 N g u y ễn  H uỳnh  N hu  N gọc X Kinh 12/09/2002
09/1 , ấp  Bình Q uý, xã  Bình T hủy, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N Đ ịa lý ƯD BI
(A n h )

G iáo  v iên  T H C S  
H ang  III (Đ ia lý)

T H C S T H C S  B ình M ỹ 10/01/2025 8/1 0704982043

194 Đ ặn g  Thị T rúc  L an X K inh 25/07/2000
ấ p  C ần T hạnh, x ã  C ần  Đ ăng , huyện  
C hâu  T hành

T H P T C N D ịa lý ƯD BI
(A n h )

G iáo  viên T H C S  
H ang  III (Đ ia  1Ý)

T H C S T H C S  B ình M ỹ 16/01/2025 8/1 0385744119

195 P hùng  Q u ố c  C ư ờ n g  • K inh 10/10/1999
ấp A n K hánh, x ã  K hánh A n, huyên  
A n Phú

T H P T C N Â m  nhạc u n
(A n h )

G iáo viên T H C S  
H ang 111 (Â m  nhạc)

T H C S T H C S  B ỉnh M ỹ 0 4  0 2 2 0 2 5 2/1 0379193964
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s ố
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H ọ  và tên ĩz;
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ân
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tháng, 
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T Đ
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»Ĩ3

ÕLc
Q
H

VT ĐK 
tuyến

C
ấp
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uy

ển

D ơn vị dự  tuyển

N g à y  đăng 
k ý  (đồi 
nguyện  

vongị l ầ n  1)

T i lệ 
(Đ K  
C T )

D iễn  giai 
loại ưu 

tiên

Số điện thoại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 9 6 G iang  M ai T ấn  K hang Kinh 02/04 /1999
tố  3, khóm  1, thị trấn  T ri T ôn, huyện  
T ri T ôn

T H P T C N Â m  nhạc U D
A 2

(A n h )
G iáo  viên T H C S  
H ang 111 (Ả m  nhạc)

T H C S T H C S  Bình M ỹ 03/01/2025 2/1 0346773363

T ông h ọ p : 196
1 G iáo v iên  m ầm  non H ạng  III 43
2 G iáo v iên  tiểu  học H ạng  III 77
3 G iáo viên tiểu  học H ạng  III (Â m  nhạc) 4
4 G iáo viên tiểu  học H ạng  III (M ỹ thuật) 0
5 G iáo viên tiểu  học H ạng  III (tiếng A nh) 17
6 G iáo viên tiểu học H ạng  III (Tin học) 5
7 G iáo viên tiểu  học H ạng III (Thể dục) 12
8 G iáo viên TH C S H ạng III (Â m  nhạc) 2
9 G iáo v iên  TH C S H ạng III (DỊa lý) 8 / V  

-o \v
10 G iáo v iên  TH C S H ạng III (G D C D ) 7 ■ r0 » ỴX
11 G iáo v iên  TH C S H ạng III (H óa học) 6 i Ị!

12 G iáo v iên  T H C S H ạng III (Lịch sử) 6 ' Ị ì i
&13 G iáo v iên  TH C S H ạng III (tiếng A nh) 9

14 Kế toán v iên  trung cấp 0 /
15 V iên chức thiết bị, thi nghiệm 0
16 Y sỹ hạng  IV 0

11
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^ > 2 Í J L  TĨ-íP' (Kèm theo Thông báo số /ệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU PHÚ 
(SÁT HẠCH PHỎNG VẨN)

TB-HĐTD ngày/à. 02 2025 cua Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Châu Phú)

s ố

T í
H ọ  v à  tên y

D
ân

 tộ
c N gày , 

tháng, 
năm  sinh

N ơi thường trú/nhận thông háo

T
Đ

 h
ọ

c 
vấ

n

T Đ
C M

M ôn
Đ .tạo

N g h iệ p  
v ụ  su  
p h ạ m

T Đ
T in
h ọ c

T
Đ

 n
g

o
ại

 n
g

ữ
 1 r i

»35p

o

Q
H

V T  Đ K  
tuyển

C
ấp

 tu
yể

n

Đ ơn vị d ự  tuyển

N g ày  đăng 
k ý  (đồi 
nguyện  

vongj lần  1)

Tì lệ 
(Đ K  
/C T )

D iễn  giải 
loại ưu 

tiên
s ố  điện  thoại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

I Phan Thị K iều  T ien X K inh 19/08/1998
ấp P hước K hánh, x ã  P hước H ưng, 
huyện  A n Phú

T H P T C N K ế toán Ư D -
K e toán  v iên  trung 
cấp

M N M G  K hánh H òa 16/01/2025 2/1

*> N guyễn  T h ị T ư ờ n g  An Kinh 16/01/2002
ấp Bình Thành, x ã  B ỉnh M ỹ, huyện  
C hâu Phú

T H P T C Đ K e toán U D -
K e  toán  v iên  trung 
cấp

M N M G  M ỹ  Phú 26/12/2024 1/1
Ị!-------------

f /  V ^  '  <í V-

3 D ư ơ n g  Thị T hu  S ương X K inh 14/11/1999
39/25, ấp  B ờ  D âu , xã T hạnh  M ỹ 
T ây, huyện  C háu Phú

T H P T C N K ế toán U D ( A n h
K e  toán  v iên  trung 
câp

M N M G  T hạnh  M ỹ T áy 18/12/2024 2/1
ỊỊ

________ 1

4 N g u y ễn  T hị K im  L oan X Kinh 19/10/2002
12/1 ỉ ,  khóm  T hó i Thạnh, phường 
M ỹ  Thạnh, tành phố L ong X uyên

THPT C Đ K ế toán U D
A 2

(A n h )

K e toán v iên  trung 
cấp

M N M G  T hạnh M ỹ  T ây 13/01/2025 2/1
ì

ì '  \  -V ; V

5 H ồ  Thị T húy  O anh X Kinh 16/03/2000
595/21, ấp  B ình Phước, B ỉnh Chánh, 
huyện C hâu  Phú

T H P T C N M ầm  non U D
C h ứ n g  

n h ậ n  A 2  
(A n h )

G iáo  viên m ầm  non  
H ạng  III

M N M G  B ình Phú 19/12/2024 3/3
A - Ạ í '  i  

0 3 6 6 9 5 0 2 8 9 "

6 H ồ Thị M ình T ho X Kinh 19/01/2001
ấp  Bình Đ ứ c, xã B ình Phú, huyện  
C hâu Phú

T H P T C N M ầm  non Ư D
A 2

(A n h )
G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  111

M N M G  B ình Phú 23/12/2024 3/3 0 9 8 5 0 2 5 2 2 4

H uỳnh  N h ư  Bình X Kinh 02/09/2001
ấp H ư ng  T huận, x ã  Đ ào  H ữ u Cảnh, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T
Chứrtc,
nhận
ĐH

M ầm  non U D

B ả n g
điêrn

(A n h )

G iáo  v iên  m ầm  non 
H ạng  III

M N M G  B ình  Phú 26/12/2024 3/3 03749 7 2 6 0 3

X Đ inh Thị Y ến X K inh 05/08/1993
102/3. ắp  B inh T ân , xã B ình M ỹ, 
huyện  C h âu  Phú

T H P T C Đ K e toán
K e  toán viên trung 
cấp

M N M G  B ình T hủy 17/12/2024 4/1 09748 6 7 4 3 3

9 Đ ặng  T hị X u ân  H oa X K inh 04/03/1993
số 29, đường V õ  T h ị Sáu, phường 
M ỹ  X uyên , L ong  X uyên

T H P T C N K e toán B
B

(A n h )

K e toán  viên trung 
cap

M N M G  Bỉnh T hủy 08/01/2025 4 1 0 7 9 5 9 8 3 7 4 9

10 N g u y ễn  A nh H uy Kinh 26/07 /1989
tổ  3, khóm  M ỹ  Q uý, thị trấn  M ỹ 
Luông, huyện  C h ợ  M ới

T H P T C N KẾ toán B
B

(A n h )

K e toán  viên trung 
cấp

M N M G  Bình T hủy 08/01/2025 4/1 0 9 3 9 9 1 0 7 2 2

11 P hạm  T rí ì ín Kinh 03/10 /1989
K hóm  Đ ông  T hịnh 4, phường M ỹ  
Phước, thành ph ố  L ong  X uyên

T H P T C N K e toán A B  (A n h )
K e toán  v iên  trung 
cấp

M N M G  B ình T hủy 16/01/2025 4/1 0 9 4 9 4 5 5 2 5 2

12 H uỳnh  T hị N g ọ c  Hân X K inh 20/07 /1986
96/7, T ồ  4a, ấp  B inh H òa, xã M ỹ 
K hánh, thành  p hố  L ong X uyên

T H P T
T ru n

g
c ấ p

Y  sỹ A
B I

(A n h ) Y  s ỹ  hạng IV T H T H  c  K hánh H òa 04/02/2025 1/1 0 9 6 9 8 3 4 0 3 6

13 T rần  T hị T hanh  B ình X K inh 03/07 /2000
ấp M ỹ Phó , M ỹ Đ ứ c, huyện  C hâu 
Phú

T H P T C N Â m  nhạc ƯD

!

|
l

| G iáo  v iên  tiếu  học 
H ang  III (Ả m  nhac)

T H T H  A  M ỹ Đ ức 26/11/2024 1/1 0 3 7 4 8 4 6 5 3 0

ị 1 4
M ai Q u an g  H u y Km h 07/04 /2000

Ì2 6 9 B  31, ấp  M ỹ Thuận, xã M ỹ 
Phú, h u y ệ n  C h â u  Phú

T H P T C N
C ông nghệ 

thông tin
C h ứ n g

c h ỉ
C N

A 2
(A n h )

G iáo  v iên  tiêu học 
H ạng  III (T iu  học)

T H T H  A M ỹ Phú 19/12/2024 1/1 0 3 5 2 1 5 3 7 2 9
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Đ ơn v ị  d ự  tuyển
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1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 ỉ l 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0

15 P hạm  N g ọ c  T hảo L inh X K inh 15/02/2002
571/13, đường L ê V ăn C ường, ấp 
M ỹ  Phó, x ã  M ỹ Đ ứ c, huyện  Châu 
Phú

T H P T
C a o

Đ ẳn g

K ê toán  
(cử  n ltân 

tliưc hành)

K e toán viên trung 
cấp

T H T H  B M ỹ  Phú 08/01/2025 1/1 0 395087030

16 P hạm  V àn  H ài K inh 13/04/1985
tồ  3, ấp  L ong H ưng, x ã  Ô  L ong Vĩ, 
huyện  C hâu Phú

T H PT C N K é toán A -
K e toán  viên trung 
cấp

T H T H  B Ô  L ong  V ĩ 24/12/2024 1/1 0812949261

17 T rư ơ n g  T hị Á nh  Phượng X Kinh 17/05/1984
số 643 , khóm  V ĩnh Thuận, th ị trấn  
V ĩnh T hạnh  T rung, huyện  C hâu  Phú

T H P T C N M ỹ  T huật Ư D A 2 (Anh)

G iáo  v iên  tiếu  học 
H ạng  III (M ỹ 
T huâtl

T H T H  c  Ó  L ong Vĩ 20/12/2024 1/1 09382 2 4 2 3 4

18 Đ inh  Thị K im  L ê X K inh 19/03/1994
ầp  M v  T hiện, x ã  M ỹ  Đ ức. huyện  
C hâu Phú

T H P T C Đ
K ê toán 
doanh  
neh ièp

A
A

(A n h )
K e toán v iên  trung 
cấp

TH TH  c Ô  L ong Vĩ 07/01/2025 2/1 09775 0 8 5 4 2

19 N g u y ễn  T hị T hảo X Kinh 26/09 /1982
65/2, ấp  Ba X ua, x ã  T hanh  M ỹ T ây, 
huyện  C hâu Phú

T H PT ĐH K e to án A
K e toán  v iên  trung 
cấp

T H T H  c  Ô  L o n g  V ĩ 06/02/2025 2/1 0359765013

20 V õ  P hư ớ c  H iền Kinh 10/09/1993
số 273, ấp  B ình Q uớ i, x ã  B ỉnh Phú, 
huyện  C hâu Phú

T H P T T C Y  sỹ A
B

(Anh) Y  SV hạng  IV TH T H  B T hạnh  M ỹ  T ây 10/01/2025 1/1
Q u â n  n h â n  

x u â t  n g ủ 0 812829289

21 L ê  H u y  H oàng K inh 07/07 /1994
54/2, ấp  Bình H ưng, x ã  B ình M ỹ, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T C N T in học CN B
(A n h )

G iáo  v iên  tiểu học 
H ạng  111 (T in  h ọc)

TH T H  c  T hạnh  M ỹ  T ây 06/02/2025 1/1 0896340180

22

23

Đ ỗ  Thị M i C a X Kinh 21/03/1987
390 /10 , ắp  B ình C hánh 2, x ã  Bình 
M ỹ, huyện  C hâu Phú

T H P T Đ H T in  học
C h ứ n g

c h ỉ B
A

(A n h )
G iáo  v iên  tiêu  học 
H ạng  III (T in  h ọc)

T H T H  c  V ĩn h  T h ạ n h  T r u n g 10/02/2025 1/1 0963495858

V õ  T hị N g ọ c  T h ù y X K inh 15/10/1994
873/29, khóm  V ĩnh Thuận, thị trấn  
V ĩnh T hạnh T rung, huyện  C hâu  Phú

T H P T
T ru n

8
c ấ p

Y s ỹ A
A

(A n h ) Y  sỹ  hạng  IV TH T H  D  V ĩn h  T h ạ n h  T r u n g 26/11/2024 1/1 0 337015988

24 T rần  T hị H o àn g  T râm X K inh 18/04/1997
ấp  T hượng 3, thị trấn  P hú  M ỹ, huyện 
Phú T ân

T H P T C N T in  học CN A 2
(A n h )

G iáo  v iên  tiểu học 
H ạng  III (T in học)

T H TH A Thị trấn Cái Dầu 24/01/2025 1/1 0 362443110

25 T rần  T h ị P hư ơng  L inh X K inh 11/11/2000
T ố  11, ấp  B a X ưa, x ã  T hạnh  M ỹ  
T ây, hu y ện  C háu  Phú

T H P T C N Â m  nhạc UD B I
(A n h )

G iáo v iên  tiếu  học 
H ạng  III (Â m  nhạc)

T H T H  B ình C hánh 20/12/2024 1/1 0336980175

26 T rư ơ n g  V ăn T hanh K inh 16/10/1989
590/21, ấp  B ình Phước, x ã  Bình 
Chánh, h u yện  C hâu  Phú

T H P T C N T in  học CN A 2
(A n h )

G iáo  v iên  tiếu học 
H ạng  111 (T in  học)

TH T H  B ình C hánh 20/12/2024 1/1 0 987895739

27 Đ inh  N su y ễ n  H o àn g  N hung X Kiỉilì 29/08/2002
tổ  16, ấp  Phú H òa 2, x à  Bình H òa, 
huyện C hâu  T hành

T H P T CN K e toán  

T in  học

UD BI
(A n h )

K e toán  v iên  trung 
cấp

T II T H  Binh Chánli 14/01/2025 1/1 0913494438

28 L ê  T h ị M ỹ  N hung X K inh 24/06 /1999
496/15 , ấp  Bình Phú, x ã  B ình T hủy, 
huyện  C háu Phú

T H P T C N Ư D
B I

(A n h )
G iáo  v iên  tiêu học 
H ạng  III (T in  học)

TH T H  A  Bìnlt M ỹ 17/12/2024 1/1 09664 8 6 7 0 9

29 T rần  T hành  Tài K inh 29/04 /19882
569/19, ấp  B ình Thảnh, x ã  B inh M ỹ, 
huyện  C hâu  Phú

T H P T Đ H K ỳ  s i r  t i n  h ọ c
C h ứ n g

c h ỉ
Đ H

B
(A n h )

G iáo  viên tiểu  học 
H ạn g  111 (T in  học)

T H T H  B B ình M ỹ 23/12/2024 1/1 0 907158274

30 P hạm  T hị G iàu X K inh 23/12/1995
ấp  M ỹ  An, x ã  M ỹ  Phú, huyện  C hâu 
Phú

T H P T

'ê
 

^

c ô n g  nghệ 
k ỹ  th u ậ t hóa 

hoc

C h ứ n g
c h ỉ

u
D

c
(A n h )

V iên  chức thiết bị, 
thí nghiêm

T H C S T H C S  K hánh  H òa 06/02/2025 11 0 972094424

31 L ê  T hành  N ghĩa K inh 07/03 /2002
126/4, ấp  H ưng T hạnh , x ã  Đ ào  H ữu 
C ảnh, huyện  C hâu  Phú

T H P T C N
C ô n g  nghệ 

thông  tin
Cử

nhân
B I

(A n h )
V iên  chứ c th iết bị . 
thí nghiệm

T H C S T H C S  Ỏ  L ong V ĩ 08/01/2025 1/1 0 326837854

32 L ê  H ữ u  L ộc K inh 14/03/2001
T ồ  8, ấp  H ò a  Phát, xã Phú H iệp, 
huyện  Phú T ân

T H P T C N Â m  nhạc U D
B I

(A n h )
G iáo v iên  T H C S  
H ạng  III (Â m  nhạc)

T H C S T H C S  Ô  L ong  V ĩ 0 4 / 0 2 /2 0 2 5 1/1 0336901751

2
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s ố
T T

H ọ và tên
ỉtí
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ộc N gày , 
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V T  D k  
tuyển

«<u»r'.

"X
0

Đ ơn  vị dự  tuyển

N gày  đăng 
k ý  (đối 
nguyện  

vongj lần 1)

Ti lậ
(Đ K  

/ C T )

D iễn  giai 
loại ưu 

tiên

S ố đ iện  thoại

1 2 3 4 5 6 *7 5 9 10 1 1 12 l ỉ 14 15 16 17 18 19 20

33 N g u y ễn  Vi T hanh Kinh 03 .03 /1990
1034/27, ấp  B ình T rung , x ã  Bình 
M ỹ. huyện  C hâu Phú

T H P T C N V ật lý A
B

(A n h )

V iên chức th iế t bị, 
thí nghiệm

T H C S T H C S  \ ì n h  T h ạ n h  T ru n g 17/12/2024 1/1 - 0 9 1 7 5 7 5 7 3 9

l ô n g  h ợ p : 33
1 G iáo v iên  m ầm  non H ạng III 3
2 G iáo v iên  tiểu  học H ạng III 0
3 G iáo v iên  tiểu  học H ạng III (Âm  nhạc)
4 G iáo  viên tiểu học H ạng III (M ỹ thuật)

2
1

5 G iáo viên tiều học H ạng  III (tiếng A nh) 0
6 G iáo viên tiểu học H ạng III (T in học) 7 -

7 G iáo v iên  tiểu học H ạng III (Thể dục) 0 '/ \ \

8 G iáo v iên  T H C S H ạng III (Â m  nhạc) 1
9 G iáo v iên  T H C S H ạng III (Đ ịa lý) 0 t ỉ  Ị V Ị
10 G iáo v iên  T H C S H ạng III (G D C D ) 0

ỷ /i 1 G iáo viên T H C S H ạng III (I lóa học) 0
12 G iáo v iên  TH C S H ạng III (Lịch sử) 0 ■ỳ' / /
13 G iáo v iên  T H C S H ạng III (tiếng Anh) 0

. 'S’

14 K ế toán  v iên  trung cấp 13
! 5 V iên  chứ c thiết b ị, thí nghiệm 3
16 Y s ỹ h ạ n g lV 3

.3





TRÌNH TUẦN 23 CẤP TRUNG HỌC c ơ  SỞ
{®ỊỆậâWhắỆệf ''kền theo Thông báo số /f(ữ TB-HĐTD ngày /tụ 02/2025
ÌẴ ^ S iíS M i / * lì cua Hội đồng tuyển dụng viên chức)
'Y Á \ w - i ' T;yk /9 / /  — _— 1--------- -— :---------

' ^  •C.-PllAN P H Ố I  CHƯƠNG TRÌNH CẨp THCS TUẦN 23
(24/02/2025 - 01/03/2025)

Môn Khối Tiết
PPCT Chií đề/tên bài dạy Sách GK

Lịch sử 7 ỵ"V '■s32, 33

Bài 15. Công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước thời Lý 
(1009 - 1226)
(Thời lượng 3 tiết: tiết 31, 32, 
33. Dạy tiết thứ 2 - PPCT 32; 
tiết thứ 3 - PPCT 33)

Chân trời sáng tạo

Địa lý 7 36
Bài 19. Thiên nhiên Châu Đại 
Dương
(Thời lượn® 3 tiết: tiết 36, 37, 
38. Dạy tiết thứ 1 - PPCT 36)

Chân trời sáng tạo

GDCD 7 23
_

Bài 9: Quản lí tiền
(Thời lượng 3 tiết: tiết 22, 23,
24. Dạy tiết thứ 2 - PPCT 23)

Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 7 23

67- Unit 8: Films- Skills 2
68- Unit 8: Films- Looking 
Back + Project
69 - Unit 9 : Festivals around 
the world - Getting Started

GLOBALSUCCESS

Âm Nhạc 7 23
Tuần 23. Học hát: Vùng cao 
quê em. (chủ đề 6: Giai điệu 
vùng cao)

Chân trời sáng tạo

Hóa học 9 97, 98, 
99, 100

Bài 34: Nguồn carbon-chu 
trình carbon và sự ấm lên toàn 
cầu (tt) (tiết 97);

Chân trời sáng tạo





Mail 3 -ĐKTH

CỘNG HÒA XÃ HỘÌ CHỦ NGHĨA VỈỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

Châu Phú, ngày...... tháng.... năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tên bài dạy thực hành/ Hoạt động giáo dục 

Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT -  Năm 2024
(Dành cho thỉ sinh kiêm tra sát hạch thông qua hình thức thực hành)

Kính gửi: Hội đồng tuyến dụng viên chức ngành GDĐT huyện Châu Phú.

Tôi tên:...........................................................................; Nam/ nữ...................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.......................................................................................

Trình độ đào tạo:.............................................................................................
Chuyên ngành đào tạo:.....................................................................................

VỊ trí đã đăng ký dụ tuyên:..............................................................................

Đơn vị đã đăng ký dự tuyến:............................................................................

Tôi xin đăng ký tên bài dạy thực hành/ hoạt động giáo dục như sau:

ỉ . Chủ đề/ Môn dạy:.........................................................................................

2. Lĩnh vực-hoạt động giáo dục/ Tên bài dạy:...............................................

3. Độ tuổi (mẫu giáo):......................................................................................
4. Tiết (theo PPCT)................... thuộc Chương trình chuẩn khối lớp:.............

Rất mong Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Châu Phú chấp

thuận.
Người đăng ký

(Kỷ và ghi rồ họ, tên)





TT Tài liệu tham khảo Ghi chú

A PHẦN KIẾN THÚC CHUNG

1 Luật Viên chức ngày 15 tháng 1 ỉ năm 2010

2 Luật sứa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 nám 2019

3 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019

4
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức

5

Nghị định sổ 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chinh phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

6
Nghị định số 90/202Q/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 
viên chức

7

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp 
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

8
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 cua 
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 
viên chức

9

Nghị định sổ 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

I

10 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 
của Bô Giáo dục và Đảo tạo Quy định Quy tăc ứng xử trong cơ
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TT Tài liệu tham khảo Ghi chú
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 
thường xuyên

B PHÀN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

1
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 
m ầm non

2

Thông tư số 51/2020/TT- BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục 
mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT 
ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT- 
BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đao tạo

3
Thông tư số 45/2021/TT- BGDĐT, ngày 31 tháng ] 2 năm 2021 
Quy định về việc xâv dựng trương học an toàn, phòng, chống 
tai nạn thương tích trong cơ sơ giáo dục mầm non

II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II? (MỸ THUẬT)

1
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 
tiểu học

r*2
Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/20 ỉ 8 của Bộ Trưởng Bộ giáo 
dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phô thông)

3
Chương trình giáo dục phổ thông môn Mỳ thuật ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/2018 của 
Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

III GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (ÂM NHẠC)

1
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 
tiểu học
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2
Chương trình tông thể han hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ giáo 
dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phô thông)

3
Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/2018 của 
Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

IV GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (TIN HỌC)

1
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 
tiểu học i

2
Chương trình tổng thế ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/2018 của Bộ Trương Bộ giáo 
dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phổ thông)

3
Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 16/12/2018 của 
Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

V GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (ÂM NHẠC)

1

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học

2
Chương trình giáo dục phô thông môn Âm nhạc (Ban hành kèm 
theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 
2018 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3
Chương trình giáo dục phô thông Modul 2 sử dụng phương 
pháp dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
THCS môn Ầm nhạc

VI KÉ TOÁN VIÊN TRƯNG CẤP

1 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015
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i Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

4
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 
Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách 
nhà nước

5 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính 
Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

6
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

7
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo

8
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2024 quy định chi tiết 
vồ hướng đẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/20 ỉ 6 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

9
Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điều cua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

10 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính 
hướng dần Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

11
Thông tư 56//2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chínli 
hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

12

Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đon vị dự toán ngân 
sách, tô chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 
90/2018/TT-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/20! 7/TT-BTC ngày
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13
Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài 

chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp 
quyết toán năm

VII Y Sĩ HẠNG IV

1
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 
tiểu học

2
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 
tháng 5 năm 2016 quy định công tác y tế trường học cua Bộ 
trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vỉ 11 VIÊN CHỨC THIẾT Bl, THÍ NGHIÊM

1

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học

2

Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên 
chức thiết bị, thí nghiệm trona các cơ sở giáo dục phổ thông và 
trường chuyên biệt công lập

3 Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Danh mục TRDHTT THCS

4
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ngày 26/05/2020: Ban hành Quy định tiêu chuân cơ sở vật 
chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sớ, trung học 
phổ thông và trường phô thông có nhiều cấp học

5
Thông tư 14 2020 TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ngàv 26/05/2020 quy định về phòng học bộ môn của cơ sở 
giáo dục phô thông

6 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của 
UBND tỉnh An Giang về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức



TT Tài Hệu tham khảo Ghi chó
sử dụng máy móc. thiết bị chuvên dùng thuộc lĩnh vực giáo 
dục trên địa bàn tỉnh An Giang

7
Hướng dẫn số 65/HĐ-SGDĐT ngày 12/11/2015 về quy trinh 

tiếp nhận nghiệm thu, lập sổ sách quản lý, trình tự - thủ tục 
thanh lý các ỉoại Sách - Thiêt bị giáo dục nám học 2015 - 2016 
và những năm học tiếp theo


